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4 Lưu trữ hồ sơ 

4.1 Tổng quan 

Để bảo trì thích hợp các công trình cảng, cần lưu trữ đầy đủ và phù hợp không chỉ hồ sơ thiết kế và thi 
công mà còn cả hồ sơ của các đợt kiểm tra, khảo sát, chẩn đoán đã thực hiện, cũng như hồ sơ về các 
biện pháp xử lý như sửa chữa và gia cố. Các hồ sơ bảo trì này không chỉ phục vụ cho công tác bảo trì 
tiếp theo mà còn là tài liệu tham khảo khi tiến hành sửa chữa quy mô lớn hoặc cải tạo trong thiết kế và 
thi công. Vì vậy, cần ghi chép và lưu trữ hồ sơ theo cách dễ tra cứu và dễ hiểu.  

Thông qua việc lưu trữ hồ sơ bảo trì, có thể xác nhận được tính hợp lý của các công nghệ bảo trì đã 
áp dụng. Hơn nữa, bằng cách phân tích các hồ sơ này, có thể làm rõ các vấn đề trong thiết kế, thi công 
và các điểm cần cải thiện dưới góc độ bảo trì, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển công nghệ. 

Khi tiến hành kiểm tra, chẩn đoán, dự báo suy giảm và lập biện pháp đối với công trình cảng, cần cân 
nhắc kỹ lưỡng, thực hiện trên cơ sở phân tích hồ sơ, đồng thời ghi chép và lưu giữ kết quả sau khi 
hoàn thành. 

Ngoài ra, vì các hồ sơ bảo trì sẽ được sử dụng trong thời gian dài và dự kiến sẽ được nhiều bên liên 

quan khai thác và bao gồm cả việc quản lý khối lượng dữ liệu lớn như dữ liệu 3D, nên cần thống nhất 

về định dạng, sử dụng phần mềm phổ biến (tương tích rộng rãi) và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả 

với dung lượng nhỏ. 

 

4.2  Các hạng mục và phương pháp ghi chép hồ sơ 

 Các hạng mục hồ sơ tiêu chuẩn được nêu trong Bảng 4.2.1. Các hạng mục cần ghi chép phải 

được lựa chọn sao cho có thể nắm bắt một cách hiệu quả và chính xác các hoạt động cần thiết cho 

công tác quản lý bảo trì. 

 

Bảng 4.2.1  Hạng mục hồ sơ tiêu chuẩn 

Nhóm nội dung Hạng mục cần ghi chép 

Tổng quát 
Người phụ trách 

Quản lý bảo trì, nhân sự kiểm tra/chẩn đoán, 
người ghi chép 

Đặc điểm kết cấu của 
công trình, v.v. 

Loại kết cấu, điều kiện tự nhiên, tính chất vật liệu, 
v.v. 

Kiểm tra và chẩn 
đoán 

Loại hình và thời điểm 
Loại kiểm tra/chẩn đoán (định kỳ hay đặc biệt), 
ngày và thời điểm thực hiện 

Vị trí 
Công trình mục tiêu, bộ phận/phần tử và vị trí chi 
tiết 

Hạng mục Các hạng mục kiểm tra/chẩn đoán đã thực hiện 

Phương pháp 
Phương pháp khảo sát cho từng hạng mục kiểm 
tra/chẩn đoán 

Kết quả 
Kết quả theo từng hạng mục, kết quả kiểm tra và 
khảo sát 

Dự báo suy giảm 
Phương pháp dự báo 
suy giảm 

Mô hình dự báo suy giảm được sử dụng 

Kết quả Kết quả dự báo diễn biến suy giảm 

Đánh giá tổng hợp 

Phương pháp đánh giá 
và phán đoán tổng hợp 

Các tiêu chí sử dụng cho đánh giá và phán đoán 
tổng hợp, v.v. 

Kết quả 
Kết quả đánh giá tổng hợp (phán đoán dựa trên 
kết quả kiểm tra, kết quả xem xét sự cần thiết của 
đối sách) 

Biện pháp khắc 
phục 

Phương pháp lựa chọn 
đối sách 

Tiêu chí sử dụng khi lựa chọn đối sách, tính toán 
thiết kế, v.v. 

Nhân sự 
Chủ trì thiết kế, chỉ huy thi công, người phụ trách 
quản lý thi công 
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Phương pháp đối sách 
Kế hoạch thi công và bản vẽ chi tiết biện pháp đối 
sách 

Hồ sơ thi công 
Thời điểm thực hiện đối sách, bản vẽ hoàn công 
các biện pháp, lịch sử thi công 

  

 

Nói chung, các công trình cảng được sử dụng trong nhiều thập kỷ; do đó, ngay cả khi nhân sự bảo 

trì thay đổi, cần phải bảo đảm rằng lịch sử bảo trì của công trình có thể được hiểu một cách dễ dàng 

thông qua việc tham khảo các hồ sơ quá khứ. Vì lý do này, về nguyên tắc, hồ sơ cần bao gồm các dữ 

liệu càng chính xác và khách quan càng tốt, và các hoạt động bảo trì phải được thực hiện một cách 

thống nhất, nhất quán. Đồng thời, nên thiết lập trước phương pháp ghi chép phù hợp cho từng công 

trình và ghi chép thông tin bằng các biểu mẫu dữ liệu (data sheet) dễ hiểu. 

Hiện nay, việc áp dụng BIM/CIM đang được thúc đẩy trong tất cả các giai đoạn phát triển công trình 

– từ quy hoạch, thiết kế, thi công cho đến quản lý bảo trì. Mặc dù BIM/CIM chủ yếu xử lý dữ liệu 3 

chiều, điều quan trọng là dữ liệu phải được kế thừa liên tục từ giai đoạn quy hoạch ban đầu cho đến 

giai đoạn bảo trì, qua đó cho phép thực hiện công tác quản lý bảo trì một cách hiệu quả. 

 

4.3  Lưu trữ và sử dụng hồ sơ 

Các hồ sơ liên quan đến bảo trì công trình được sử dụng trong thời gian dài và bởi nhiều bên liên quan 

khác nhau. Trong một số trường hợp – chẳng hạn khi sử dụng dữ liệu 3D cho một số công trình hoặc 

khi quản lý tập trung nhiều công trình – cần phải xử lý một khối lượng dữ liệu rất lớn. Vì vậy, để đảm 

bảo rằng các hồ sơ luôn dễ dàng truy cập và sử dụng, nên áp dụng phần mềm phổ biến (có tính tương 

thích cao) và các hệ thống cơ sở dữ liệu. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý bảo trì công 

trình cho phép tất cả các bên liên quan có thể truy cập nhanh chóng dữ liệu cần thiết vào bất kỳ thời 

điểm nào, qua đó góp phần đáng kể vào việc nâng cao hiệu quả quản lý bảo trì. 

Hình 4.3.1 minh họa khái niệm sử dụng cơ sở dữ liệu trong quản lý bảo trì. Trong ví dụ này, nhiều kỹ 

sư khảo sát nhập trực tiếp tại hiện trường kết quả kiểm tra công trình hoặc điều tra hư hỏng sau động 

đất, và các kết quả này được lưu trữ ngay lập tức vào cơ sở dữ liệu quản lý bảo trì thông qua một máy 

chủ chuyên dụng. Khi dữ liệu được nhập mới hoặc cập nhật, thông báo sẽ được gửi tới tất cả các bên 

liên quan, giúp họ chia sẻ kịp thời thông tin. Hơn nữa, dữ liệu bảo trì được tích lũy có thể được biên 

tập và khai thác linh hoạt cho các mục đích khác nhau, cho phép quản lý bảo trì hiệu quả hơn. 

Bằng việc thực hiện phân tích thống kê dựa trên lượng dữ liệu lớn được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, 

có thể nắm bắt được thực trạng diễn biến suy giảm của các công trình trong điều kiện môi trường 

Việt Nam và xây dựng các biện pháp xử lý hiệu quả đối với sự suy giảm đó. Hơn nữa, cách tiếp cận 

này có thể dẫn tới việc phát triển các công nghệ đặc thù của Việt Nam cho công trình cảng. Vì lý do 

đó, việc liên tục tích lũy dữ liệu có độ tin cậy cao là hết sức quan trọng. 
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Hình 4.3.1 Ví dụ về hệ thống quản lý bảo trì sử dụng cơ sở dữ liệu 

 

Theo thời gian, khi các kỹ sư phụ trách lần lượt thay đổi, có nguy cơ vị trí lưu trữ hoặc cách thức sử 

dụng dữ liệu đã ghi chép trước đây trở nên không rõ ràng, khiến các dữ liệu đó không thể được sử 

dụng. Vì vậy, điều quan trọng là phải bảo đảm phương thức lưu giữ các hồ sơ bảo trì lịch sử có giá trị 

này được truyền đạt rõ ràng. 

 

4.4 Thời hạn lưu trữ 

Vì hồ sơ là tài liệu thiết yếu cho công tác quản lý bảo trì hiệu quả và hợp lý, nên chúng cần được lưu 

giữ trong suốt thời gian công trình còn được bảo trì. Sau khi một công trình ngừng sử dụng hoặc được 

chuyển đổi mục đích, về nguyên tắc, nhu cầu bảo trì để đáp ứng các yêu cầu về khả năng làm việc 

ban đầu của công trình sẽ không còn. Tuy nhiên, vẫn nên tiếp tục lưu giữ các hồ sơ, để chúng có thể 

được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho công tác quản lý bảo trì các công trình tương tự khác. 

 

Kiểm tra và chẩn đoán Gửi email cho các 

bên liên quan 

Xem và chỉnh sửa 

dữ liệu 

Tích lũy dữ liệu 

Truyền dữ liệu Máy chủ phục vụ 
công tác bảo trì 


